
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 11/02/2026
H29.109-

260126-180051

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ SÀI GÒN 

PHƯƠNG ĐÔNG

12 Phan Kế Bính, 

Phường Tân Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

2 11/02/2026
H29.109-

260116-180005

HỘ KINH DOANH NAM SƠN 

1

200 Bis Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

3 11/02/2026
H29.109-

260129-180006

HỘ KINH DOANH ĂN CƠM 

UỐNG NƯỚC

63/18 Pasteur, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

4 11/02/2026
H29.109-

260201-180003

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

ANH EM

TĂNG 2, SỐ 141 ĐỒNG 

KHỞI, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

5 11/02/2026
H29.109-

260203-180009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 

NHÁNH CÔNG TY CP TẦM 

NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN - 

BÒ TƠ QUÁN MỘC 2 – SÀI 

GÒN

Số 486 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Bàn 

Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

6 11/02/2026
H29.109-

260203-180049

CÔNG TY TNHHH LỘC 

PHÁT -LALISA

15B/81 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

7 11/02/2026
H29.109-

260122-180001

HỘ KINH DOANH MỘC ẨM 

THỰC

353 Thống Nhất, phường 

Thông Tây Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

8 11/02/2026
H29.109-

260124-180016

HỘ KINH DOANH GU HOA 

LAN

04 Hoa Lan, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

9 11/02/2026
H29.109-

260129-180001
LÂU DÊ VÀNG V

15A, Hoàng Văn Thụ, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

10 11/02/2026
H29.109-

260129-180038

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HIỀN

Số 395 Bùi Đình Túy, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

11 11/02/2026
H29.109-

260122-180061
HỘ KINH DOΑΝΗ ΑΕΧΡΟ

128G Nguyễn Đình 

Chính, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

12 11/02/2026
H29.109-

260115-102124

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐĂNG THỊNH

125/24 Bùi Đình Túy, 

phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến đậu hủ 09/02/2026 04/03/2026

13 11/02/2026
H29.109-

260127-100829

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TỎI PHI NHƠN 

HÒA

4/80 Đặng Công Bỉnh, 

ấp 73, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

chế biến hành phi, 

tỏi phi
02/02/2026 02/03/2026

14 11/02/2026
H29.109-

260205-101577

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

QUANG TÙNG

134/59/2 Dương Thị 

Mười, khu phố 1A, 

phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến mỡ heo 

dạng lỏng
06/02/2026 06/03/2026

15 11/02/2026
H29.109-

260202-101144

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM AN PHÚC FOOD

Số 551/327/36 Lê Văn 

Khương, Phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt dê. 06/02/2026 06/03/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 11/02/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 11/02/2026
H29.109-

260114-180081

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI LÂM THANH TẦM

442 Tỉnh lộ 15, Áp 3, Xã 

Phú Hòa Đông, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

17 11/02/2026
H29.109-

260127-100771

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

KHẮC MẠNH

3/5A Ấp 108, xã Đông 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến nem 

nướng
06/02/2026 06/03/2026

18 11/02/2026
H29.109-

260129-180011

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ YẾN NGA

Căn tin Trường THCS 

Phú Hòa Đông, số 35, 

đường Nguyễn Thị Nê, 

ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa 

Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

19 11/02/2026
H29.109-

260122-180024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SẢN XUẤT – CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TÁI 

THIỀN PHÚ

30 Đường Kênh Nước 

Đen, Khu phố 5, Phường 

Bình Hưng Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

dùng liền
02/02/2026 09/03/2026

20 11/02/2026
H29.109-

260131-180020
Công ty TNHH MTV Tiến Tính

Số 269 Trương Vĩnh Ký, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

21 11/02/2026
H29.109-

260117-0200001

CHI NHÁNH 5 CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BÁNH KẸO HỶ 

LÂM MÔN

455 Hoàng Văn Thụ, 

Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (Bánh, mứt, 

kẹo)

03/02/2026 11/03/2026

22 11/02/2026
H29.109-

260202-180073
HỘ KINH DOANH SHANCHA

340D Hoàng Văn Thụ, 

Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 11/03/2026

23 11/02/2026
H29.109-

260205-101529

HỘ KINH DOANH AN 

KHÁNH I

49A/20 ĐƯỜNG SỐ 3, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT ĐẬU 

HỦ, CÁC SẢN 

PHẨM TỪ ĐẬU 

NÀNH, THỰC 

PHẨM CHAY

06/02/2026 06/03/2026

24 11/02/2026
H29.109-

260107-180058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KOHAKU UDON & RAMEN - 

CÔNG TY TNHH S.O.L

124 Bàu Cát, Phường 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/02/2026 09/03/2026

25 11/02/2026
H29.109-

260130-180001

HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐĂNG 

KHOA

L2-FC Trung tâm 

Thương mại Satra, 1466 

Võ Văn Kiệt, phường 

Bình Tiên, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/02/2026 12/03/2026

26 11/02/2026
H29.109-

260126-180047

Hộ Kinh Doanh Tiệm Cà Phê, 

Chợ Lớn, Sài Gòn

60 Đường số 23, Phường 

Bình Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/01/2026 09/03/2026

27 11/02/2026
H29.109-

260125-180024

Công Ty TNHH Nữ Hoàng 

Thực Phẩm Và Khách Sạn

67 Tháp Mười, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
27/01/2026 04/03/2026

28 11/02/2026
H29.109-

260121-180014

HỘ KINH DOANH TRẦN 

TĨNH NHÀN

182A Hậu Giang, 

phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
29/01/2026 05/03/2026

29 11/02/2026
H29.109-

260109-0200021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 343 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP WINCOMMERCE

Tầng trệt, Nhà A3, 

Chung cư H098&T106, 

241/42 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Bình 

Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

29/01/2026 05/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 11/02/2026
H29.109-

260120-101471

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

HẢI VIỆT

Số 125, Đường số 1, 

KDC Bến Lức, Phường 

Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sơ chế rau, củ, 

quả, thịt, thuỷ sản 

tươi các loại

06/02/2026 01/03/2026

31 11/02/2026
H29.109-

260123-180016

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

LONG

21/4 khu phố Bình Đáng, 

phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

32 11/02/2026
H29.109-

260124-180007

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ 

NGA

Căn tin trường THPT 

Nguyễn Trãi, đường 

Nguyễn Văn Tiết, khu 

phố Bình Hòa, phường 

Lái Thiêu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

33 11/02/2026
H29.109-

260126-180066

HỘ KINH DOANH ẨM THỰC 

HOA VIỆT

C59A, Tổ 10, ĐƯỜNG 

LÁI THIÊU 69, KHU 

PHỐ BÌNH ĐỨC 1, 

Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

34 11/02/2026
H29.109-

260127-180044

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

LOAN

108, Nguyễn Văn Tiết, 

khu phố Đông Tư, 

Phường Lái Thiêu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

35 11/02/2026
H29.109-

260115-180004

CÔNG TY TNHH BẾP ĂN 

TRUNG TÍN

187/4 Đường 101, Khu 

Phố Hoà Long, Phường 

Lái Thiêu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

36 11/02/2026
H29.109-

260209-0112

HỘ KINH DOANH MỲ CAY 

SEOUL

Số 29, đường Hùng 

Vương, tổ 2, ấp 2, xã 

Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
09/02/2026 03/03/2026

37 11/02/2026
H29.109-

260125-180003

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

NƯỚC TINH KHIẾT PHÚ LỢI

Số 43 Tổ 3, Khu phố 

Hỏa Nhựt, Phường Tân 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình
09/02/2026 09/03/2026

38 11/02/2026
H29.109-

260204-180012

HỘ KINH DOANH VANI 

COFFEE

179 Nguyễn Chí Thanh, 

tổ 62, khu phố Tương 

Bình Hiệp 5, Phường 

Chánh Hiệp, Thảnh phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

39 11/02/2026
H29.109-

260121-180024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BÀU BÀNG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SUẤT ĂN VÀ VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP SAO VIỆT.

Thửa đất số 190, Tờ bản 

đồ số 16, Xã Bàu Bàng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

40 11/02/2026
H29.109-

260126-180036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DV ĂN 

UỐNG AN THÙY PHƯƠNG

Số 157/143 Lào Cai, 

phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

41 11/02/2026
H29.109-

260127-180037

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BÁNH CANH CÁ LÓC THIÊN 

HƯƠNG

82/2 Võ Thành Long, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

42 11/02/2026
H29.109-

260115-0200006

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF - 

NHÀ MÁY SỮA LOF BÌNH 

DƯƠNG

Lô C-13A-CN, đường 

N16, khu công nghiệp 

Bàu Bàng mở rộng, Xã 

Long Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

03/02/2026 10/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

43 11/02/2026
H29.109-

260130-180078
HỘ KINH DOANH Buffet BBQ  

Đường Phạm Hùng (thuê 

nhà của hộ ông Bùi 

Minh Hội), Phường Bà 

Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

44 11/02/2026
H29.109-

260203-180018

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA H430

23 Trần Hưng Đạo, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

45 11/02/2026
H29.109-

260130-180017

THE OISHI TEA AND 

COFFEE HOUSE

Số 122 đường 27/4, kp4, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/02/2026 09/03/2026

46 11/02/2026
H29.109-

260123-180005

HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ 

JABI

Đường Trần Đăng Ninh, 

Tổ 3, Khu phố Mỹ 

Thạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

47 11/02/2026
H29.109-

260203-180010

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN DŨNG

Tố 4, Khu Phố Cát Hải, 

Phường Tân Hải, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

48 11/02/2026
H29.109-

260202-180055

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THUÝ LỘC

Tổ 7, khu phố Bắc 3 Hoà 

Long, Phường Tam 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

49 11/02/2026
H29.109-

260129-180058

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG 

– BÁY

806 B26 Đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

50 11/02/2026
H29.109-

260203-180030

HỘ KINH DOANH CHAY 

CHƯA NÈ

184/5A đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

51 11/02/2026
H29.109-

260127-180004

HỘ KINH DOANH NƯỚNG 

CÓ LẨU NÈ

37 đường Đồ Chiểu, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/02/2026 11/03/2026

52 11/02/2026
H29.109-

251226-0177
HỘ KINH DOANH HẬU PHÁT

361 đường 27/4 ấp thạnh 

sơn, xã Hồ Tràm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/02/2026 2/3/2026

53 11/02/2026
H29.109-

260126-180021

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ 

YẾN TRINH

35 đường La Văn Cầu, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/02/2026 10/03/2026

54 11/02/2026
H29.109-

260208-100046
HỘ KINH DOANH GIA HUY

Tổ 9, Ấp Thanh Bình, xã 

Đất Đỏ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

SẢN XUẤT 

TRỨNG MUỐI, 

TRỨNG BẮC 

THẢO VÀ CÁC 

SẢN PHẨM TỪ 

TRỨNG

09/02/2026 09/03/2026


